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1 Bùi Ngọc Ánh 30/07/2018 x 3168069490 Bùi Văn Thanh CN Trương Thị Oanh CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0345065889
2 Nguyễn Thái Anh 12/06/2018 x 3159223115 Nguyễn Xuân Cường Lái xe Nguyễn Thị Yến CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0971841111
3 Lương Đăng Khôi 15/07/2018 x 3852370431 Lương Văn Hiệu CN Lương Thị Thuận CN Dụ Nghĩa Thanh Hóa 0967865685
4 Nguyễn Gia Bảo 12/05/2018 x 3152370434 Nguyễn Hữu Huy Tự do Trần Thị Thu CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0396899187
5 Nguyễn Khánh Ly 14/09/2018 x 3152370439 Nguyễn Văn Tùng Tự do Lê Thị Vân Anh Tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0987685102
6 Phạm Bảo Nam 28/04/2018 x 3152370441 Phạm Văn Tân Tự do Đặng Lan Hương CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0934300970
7 Trương Thị Thu Hạnh 09/08/2018 x 3152370442 Trương Văn Duy CN Đỗ Thị Hà CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0399363492
8 Trần Ngọc Bích 11/04/2018 x 3152370443 Trần Minh Đức Đã mất Phạm Thị Tươi CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0975751682
9 Đặng Thị Thu Trang 03/02/2018 x 3152370444 Đặng Văn Khoa CN Vũ Thị Huyền CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0986086485

10 Trần Hồng Giang 09/06/2018 x 3652370445 Trần Hồng Quang CN Lê Thị Vân CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0971066030
11 Nguyễn Bảo Khánh 14/10/2018 x 3156473367 Nguyễn Thị Anh Thư CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0963113454
12 Phạm Trung Hiếu 10/01/2018 x 3152370446 Phạm Văn Lân Tự do Tạ Thị Hải CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0934221796
13 Trương Đức Trọng Hiếu 05/01/2018 x 3152370449 Trương Đức Thắng CN Hoàng Thị Thảo CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0373444630
14 Hoàng Bảo Nam 10/07/2018 x 3152370451 Hoàng Văn Tiếp Tự do Đồng Thị Lan CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0901502559
15 Nguyễn Thành Lâm 15/11/2018 x 3152370452 Nguyễn Hữu Huy CN Vũ Thị Loan CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0345527943
16 Nguyễn Hoàng Minh 01/11/2018 x 3152370477 Nguyễn Văn Tiến Tự do Trương Thị Phượng CN Kim Sơn Kim Sơn 0399953928
17 Trương Hải Phong 15/07/2018 x 3168069491 Trương Văn Dương CN Trần Thị Huyền CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0346606899
18 Nguyễn Văn Đạt 12/12/2018 x 3168069493 Nguyễn Văn Tấn CN Vũ Thị Lệ CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0966256416
19 Trương Tường Vy 29/03/2018 x 3152515089 Trương Văn Duy CN Phạm Thị Ngát CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0333394870
20 Nguyễn Ngọc Trúc Lam 17/08/2018 x 7968069616 Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Văn Tiến Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0395795794
21 Trần Gia Vinh 01/01/2018 x 3168069633 Trần Văn Đoàn CN Vũ Thị Tươi CN Dụ Nghĩa Xã Đại Bản 0397645788
22 Trương Thụy Khôi 22/06/2018 x 3168069489 Trương Quang Toản CN Nguyễn Thị Hoạt CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0988538128
23 Trần Anh Khoa 10/04/2018 x 3152370450 Trần Văn Tân Nguyễn Thị Hằng Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0936343696
24 Dương Tú Vy 28/07/2018 x 3168069471 Dương Xuân Tùng CN Phạm Thị Tuyết CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0961656905
25 Trương Quang Đức 30/07/2018 x 3176062735 Trương Văn Phượng Tự do Đặng Thị Thắm Tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0766443960
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26 Ngô Ánh Quỳnh 08/09/2018 x 3169995819 Ngô Gia Phong Tự do Phạm Thị Yến CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Xã An Hòa 0397058783
27 Trương Văn Đăng Khôi 28/06/2018 x 3169995812 Trương Văn Là CN Ngô Thị Thanh CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0982846663
28 Nguyễn Trọng Hiếu 21/07/2018 x 3169995817 Nguyễn Trọng Mỹ CN Tiêu Thị Hường CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0372918991
29 Nguyễn Hải Yến 23/01/2018 x 3176062739 Nguyễn Văn Huy CN Hoàng Thị Phương CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0974986273
30 Trần Ngọc Hân 07/01/2018 x 3149947472 Trần Đức Đoàn CN Nguyễn Thanh Loan CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0972401132
31 Phạm Anh Quân 31/07/2018 x 3168069470 Phạm Trọng Tiến CN Nguyễn Thị Thu Hường CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0772331999
32 Nguyễn Quỳnh Trâm 29/06/2018 x 3168069483 Nguyễn Văn Tài CN Nguyễn Thị Thậm CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0904160470
33 Phan Bảo Ngọc 10/12/2018 x 3168069479 Phan Văn Quân CN Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0978379186

34 Trương Tuấn Hùng 24/11/2018 x 3169995813 Trương Văn Tuân CN Nguyễn Hồng Tươi CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0366644487
35 Bùi Bá Phước 20/12/2018 x Bùi Văn Hiệp Tự do Nguyễn Thị Quỳnh Anh Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0585285678 Mới

36 Phan Nhật Duy 10/10/2018 x Phan Nhật Tân CN Phạm Thị Thanh CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Xã Hồng Lý - Vũ 
Thư - Thái Bình 0376250489 Mới

37 Nguyễn Ngọc Anh 25/07/2018 x Nguyễn Đức Chung CN Lê Thị Loan CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0941757395 Mới

38 Nguyễn Hữu Minh Khôi 08/09/2018 x Nguyễn Hữu Toàn CN Nguyễn Thị Thúy CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa Mới
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